 BỘ CÂU HỎI VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Câu hỏi 1: Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày/tháng/năm nào dưới đây?


a. Ngày 01 tháng 01 năm 2020;


b. Ngày 01 tháng 5 năm 2020;


c. Ngày 01 tháng 01 năm 2021;


d. Ngày 01 tháng 5 năm 2021.


Đáp án: c (Khoản 1, Điều 220 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 2: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp nào sau đây?
a. Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b. Đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;
c. Đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý. 

d. Phương án a và c.
Đáp án: d (Khoản 1, Điều 137 BLLĐ 2019). 

Câu hỏi 3: Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào sau đây?
a. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này (BLLĐ 2019).

b. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

c. Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

d. Cả 3 phương án trên.

Đáp án: d (Điều 37 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 4: Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày/tháng/năm nào?
a. Ngày 20/10/2019;
b. Ngày 20/11/2019;

c. Ngày 20/12/2019.
Đáp án: b (Điều 220 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 5: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động vì những lí do nào dưới đây? 
a. Do kết hôn; 

b. Do mang thai, nghỉ thai sản; 

c. Do nuôi con dưới 12 tháng tuổi;  

d. Tất cả các lí do trên.

Đáp án: d (Khoản 3, Điều 137 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 6: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi mang thai được chuyển làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và các quyền lợi đến khi nào?
a. Đến khi sinh con;

b. Đến khi con được 6 tháng tuổi;

c. Đến khi hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Đáp án: c (Khoản 2, Điều 137 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 7: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất bao nhiêu tháng? 
a. 02 tháng.


b. 03 tháng.                      

c. 04 tháng.                

Đáp án: c (Khoản 4 Điều 139 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 8: Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hay không?
a. Có được.


b. Không được;


c. Có, nhưng phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo ý kiến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. 


d. Có, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày.

Đáp án: c (Khoản 1, Điều 138 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 9: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ?

a. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác; 


b. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ;


c. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động;


d. Cả 3 phương án trên.


Đáp án: d (Điều 136 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 10: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định được hưởng tiền lương của những ngày làm việc đó như thế nào?
a. Chỉ hưởng trợ cấp thai sản do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả;

b. Chỉ hưởng tiền lương của những ngày làm việc sớm;

c. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đáp án: c (Khoản 4, Điều 139 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 11: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, có được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không? 
a. Không được;

b. Có được;

c. Xử lý kỷ luật nhưng ở mức độ nhẹ.  


Đáp án: a (Khoản 4 Điều 122 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 12: Pháp luật lao động quy định thế nào về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ? 
a. Được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng;
b. Được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng;  

c. Được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 08 tháng;  

Đáp án: a (Khoản 1, Điều 139 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 13: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 khi thanh tra đột xuất theo quyết định của người có thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an toàn, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người lao động tại nơi làm việc thì thanh tra lao động có cần báo trước hay không?

a. Có;


b. Không;


c. Báo trước 15 ngày.

Đáp án: b (Điều 216 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 14: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu lao động nữ có thể được nghỉ thêm không?
a. Có được nghỉ thêm;

b. Không được nghỉ thêm;

c. Được nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Đáp án: c (Khoản 3, Điều 139 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 15: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi mang thai được hưởng những ưu đãi gì sau đây?
a. Được chuyển làm công việc nhẹ hơn mà không bị cắt giảm tiền lương;


b. Được chuyển làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và các quyền, lợi ích…;

c. Được chuyển làm công việc nhẹ hơn và giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày.

Đáp án: b (Khoản 2, Điều 137 BLLĐ 2019). 
Câu hỏi 16: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường được Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định như thế nào?
a. Đủ 55 tuổi; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng;

b. Đủ 60 tuổi 03 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng;

c. Đủ 55 tuổi 04 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đáp án: c (Khoản 2, Điều 169 BLLĐ 2019). 

Câu hỏi 17: Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước trong các trường hợp nào sau đây?
a. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; 

b. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

c. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi;

d. Tất cả các trường hợp trên. 

Đáp án: d (Khoản 2, Điều 35 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 18: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động  nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hay không?
a. Có được;

b. Không được;
c. Tùy từng trường hợp.

Đáp án: b (Điều 37 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 19: Pháp luật quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong những trường hợp nào sau đây?
a. Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
b. Đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 125 của Bộ luật này;

c. Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi;

d. Tất cả những trường hợp trên.

Đáp án: d (Khoản 4, Điều 122 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 20: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ được hưởng những ưu đãi gì sau đây?
a. Trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút thời gian làm việc; 

b. Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút thời gian làm việc;

c. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

d. Các phương án trên.
Đáp án: d (Khoản 4, Điều 137 BLLĐ 2019). 
Câu hỏi 21: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định như thế nào? 
a. Là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.  
b. Là hành vi có tính chất tình dục của nam đối với nữ tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận.  

c. Là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc.

Đáp án: a (Khoản 9, Điều 3 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 22: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các nghĩa vụ nào sau đây?
a. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; 

b. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;
c. Thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động;

d. Các phương án trên.

Đáp án: d (Khoản 2, Điều 5 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 23: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có các nghĩa vụ nào sau đây? 
a. Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động; thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

b. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; 

c. Thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; tam gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động;

d. Các nghĩa vụ nêu trên. 

Đáp án: d (Khoản 2, Điều 6 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 24: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động?
a. Phân biệt đối xử trong lao động; ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động; quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

b. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.

c. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật và sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật;

d. Tất cả các hành vi trên.
Đáp án: d (Điều 8 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 25: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động bị vô hiệu trong các trường hợp nào sau đây? 
a. Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật;

b. Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại Bộ luật Lao động; 
c. Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm;

d. Một trong các trường hợp trên.

Đáp án: d (Điều 49 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 26: Bộ luật Lao động sửa 2019 quy định như thế nào về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động?
a. Xây dựng kế hoạch hằng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, phát triển kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; 

b. Đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình;

c. Hằng năm, thông báo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho cơ quan chuyên môn về lao động...

d. Các trách nhiệm nêu trên.

Đáp án: d (Điều 60 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 27: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thế nào về thời giờ làm việc bình thường?

a. Không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần;


b. Nếu theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần;


c. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết;


d. Cả 4 phương án trên.

Đáp án: d (Khoản 1, Khoản 2 Điều 105 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 28: Giờ làm việc ban đêm được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động năm 2019?
a. Được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;

b. Được tính từ 21 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau;

c. Được tính từ 20 giời đến 04 giờ sáng ngày hôm sau.
Đáp án: a (Điều 106 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 29: Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, có các loại hợp đồng lao động nào dưới đây?
a. Xác định thời hạn;

b. Không xác định thời hạn, 

c. Cả 2 phương án trên
Đáp án: c (Điều 20 BLLĐ sửa đổi 2019).

Câu hỏi 30: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?
a. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

b. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

c. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động. 
d. Các phương án nêu trên.

Đáp án: d (Điều 17 BLLĐ sửa đổi 2019).
Câu hỏi 31: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định bổ sung 01 ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày lễ, tết nào sau đây? 
a. Tết dương lịch;

b. Quốc tế lao động;

c. Quốc khánh. 
Đáp án: c (Khoản 1, Điều 112 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 32: Theo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm như thế nào?
a. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động;
b. Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả lại cùng với những bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

c. Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu…;
d. Tất cả các phương án trên.
Đáp án: d (Khoản 1 và Khoản 3, Điều 48 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 33: Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, người lao động làm thêm giờ được trả lương như thế nào?
a. Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b. Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c. Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày;
d. Cả 3 phương án trên.
Đáp án: d (Khoản 1, Điều 98 BLLĐ 2019) .    
Câu hỏi 34: Theo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 quy định, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong các trường hợp nào sau đây?
a. Giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

b. Phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
c. Cả 2 trường hợp trên.

Đáp án: c (Khoản 3, Điều 107 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 35: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định như thế nào về số ngày nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động?
a. 12 ngày làm việc;
b. 14 ngày làm việc;
c. 16 ngày làm việc. 
Đáp án: c (Khoản 1, Điều 113 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 36: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định việc xử lý kỷ luật lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên có đúng không?
a. Đúng;

b. Không đúng;

c. Phương án khác. 
Đáp án: a (Khoản 1, Điều 122 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 37: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động?
a. Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động;
b. Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
c. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật lao động không có quy định;
d. Tất cả các hành vi trên.
Đáp án: d (Điều 127 BLLĐ 2019).  
Câu hỏi 38: Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019 bao gồm ? 
a. Công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp;

b. Là công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp;
c. Công đoàn cơ sở và tổ chức của người sử dụng lao động tại doanh nghiệp.
Đáp án: a (Khoản 3, Điều 3 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 39: Bộ luật Lao động năm 2019 bổ sung đối tượng áp dụng nào dưới đây?
a. Người học nghề, người tập nghề;
b. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
c. Người làm việc không có quan hệ lao động.

Đáp án: c (Điều 2 BLLLĐ 2019).
Câu hỏi 40: Theo quy định của pháp luật lao động thế nào là cưỡng bức lao động?
a. Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ;
b. Là việc dùng vũ lực để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ; 
c. Là việc đe dọa dùng vũ lực để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.

Đáp án: a (Khoản 7, Điều 3 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 41: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định thế nào là phân biệt đối xử trong lao động?
 a. Là hành vi phân biệt dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia;

b. Là hành vi phân biệt dựa vào nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng; 
 c. Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp. 

Đáp án: c (Khoản 8, Điều 3 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 42: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định bổ sung hình thức hợp đồng lao động nào dưới đây?
a. Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản;  

b. Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử;  
c. Hợp đồng lao động được giao kết bằng lời nói.   
Đáp án: b (Điều 14 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 43: Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 quy định, việc giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo những nguyên tắc nào sau đây?
a. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực;
b. Tự do giao kết hợp đồng lao động;

c. Không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội;
d. Cả 3 nguyên tắc trên.

Đáp án: d (Điều 15 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 44: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, có loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hay không?  
a. Có;

b. Không;
c. Không phương án nào đúng.

Đáp án: b (Khoản 1, Điều 20 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 45: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào về thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên? 
a. Không quá 90 ngày;

b. Không quá 60 ngày;

c. Không quá 30 ngày.  
Đáp án: b (Điều 25 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 46: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, khi  (người lao động) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người lao động có được trợ cấp thôi việc không?
a. Không được;
b. Có, nhưng chỉ được 50%;
c. Có được.

Đáp án: a (Điều 40 BLLĐ 2019).  

Câu hỏi 47: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng các yêu cầu nào dưới đây?

a. Phải được sự đồng ý của người lao động;
b. Phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng và bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp Bộ luật Lao động có quy định riêng;

c. Một trong các yêu cầu trên;

d. Phương án a và b.

Đáp án: d (Khoản 2, Điều 107 BLLĐ 2019)
Câu hỏi 48: Tiền lương được Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào?
a. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
b. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

c. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau;

d. Các phương án trên.
Đáp án: d (Điều 90 BLLĐ 2019).

Câu hỏi 49: Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định hay không?
a. Có được;
b. Không được;

c. Cả 2 phương án trên đều không đúng.

Đáp án: b (Điều 94 BLLĐ 2019).
Câu hỏi 50: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như thế nào về việc người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc?
a. Định kỳ ít nhất một năm một lần;

b. Định kỳ ít nhất 6 tháng một lần;

c. Định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần.
Đáp án: a  (Khoản 2, Điều 63 BLLĐ 2019) ./.
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